
STT Mã SV Ngày sinh BP.1 BP.2 BP.3 Đ.QT Đ.THI Đ.HP
Ghi chú 

(Nhóm)

1 2120270187 Phạm Thị Lan 27/12/2002 8 6 8 7.2 8 7.7 10

2 2120130061 Võ Thị Ngọc 19/10/2002 9.5 8 7 7.9 7 7.4 2

3 2119110276 Phương Quang 09/02/2001 6 6 7 6.4 6.5 6.5 11

4 2119040004 Trần Quốc 06/11/2001 7 8 7 7.4 7 7.2 7

5 2120130096 Lương Thị Mỹ 29/05/2002

6 2120240186 Nguyễn Thị Mỹ 07/01/2002 7 7 8 7.4 8.5 8.1 4

7 2120130105 Trần Thị Huệ 06/05/2002 8.5 8 7 7.7 7 7.3 9

8 2120260179 Phạm Ngọc Thùy 27/06/2002 6 7 7.5 7 7 7 12

9 2119260048 Trần Đỗ Ánh 31/05/2001 10 9 8.5 9 8 8.4 10

10 2120240151 Phạm Thị Anh 30/12/2002 9 7 7 7.4 7 7.2 7

11 2120240152 Nguyễn Thị Kim 22/09/2002 7.5 7 7.5 7.3 7 7.1 3

12 2120130062 Nguyễn Thị Lệ 05/03/2002 7 7 8 7.4 7 7.2 1

13 2120180042 Nguyễn Trường 17/02/2002 8 6.5 7 7 6.5 6.7 13

14 2120130063 Nguyễn Thị Lệ 05/03/2002 7 7 7.5 7.2 7 7.1 1

15 2120240187 Ka Lô Mẫng 02/08/2002 7 6.5 7.5 7 8.5 7.9 4

16 2120130064 Dương Thị Mỹ 10/10/2002 7.5 6.5 7.5 7.1 7 7 1

17 2120130065 Nguyễn Thị 25/10/2001 8.5 6.5 7 7.1 7.5 7.3 8

18 2120130066 Hà Thị Mỹ 10/02/2002 6.5 6.5 8 7.1 7.5 7.3 8

19 2119040039 Phạm Quốc 14/07/2001 7 7.5 7 7.2 6.5 6.8 13

20 2119260051 Trần Viết 12/04/2001 6.5 8 7 7.3 7.5 7.4 8

21 2120130067 Nguyễn Thị Kiều 16/06/2002 7.5 8 7 7.5 7 7.2 2

22 2120070012 Lê Thị Thúy 21/01/2002 7 7.5 8.5 7.8 7.5 7.6 6

23 2120130068 Nguyễn Thị Diễm 11/01/2002 6.5 7 7.5 7.1 7 7 5

24 2120130099 Lê Hoàng Thư 20/11/2002 6.5 8 7 7.3 7 7.1 9

25 2120240158 Trần Thị Trúc 19/02/2000 7.5 7 7.5 7.3 8.5 8 4

26 2120130069 Lê Thị Hương 22/12/2002 7.5 7 8 7.5 7 7.2 5

27 2120130070 Nguyễn Thị Trà 21/07/2002 7.5 8 7 7.5 7.5 7.5 8

28 2120130072 Mai Thị 18/09/2002 9 8 7 7.8 7 7.3 2

29 2119220004 Trần Lâm Phương 06/02/2000 7 7 7.5 7.2 6.5 6.8 11

30 2120130106 Nguyễn Thị Tú 16/11/2002 6 7 7 6.8 7 6.9 9

31 2119220005 Bùi Đức Hữu 14/05/2001 7.5 6.5 7.5 7.1 6.5 6.7 14

32 2119260325 Lưu Thị Bé 09/10/2001 8.5 7 7 7.3 7.5 7.4 8

33 2120130074 Phạm Thị Hồng 07/11/2002 8.5 6 7.5 7.1 7 7 5

34 2120240243 Nguyễn Hoàng Yến 18/09/2002 8 8 8 8 8 8 10

35 2120270163 Trần Thị Linh 07/10/2002 6 7 8 7.2 8 7.7 10

36 2120240136 Lê Tuyết Hồng 04/07/2002 7 8 7 7.4 7 7.2 3

37 2120130108 Nguyễn Thị Đông 29/09/2002 7.5 8 7 7.5 7 7.2 9

38 2119260029 Nguyễn Thị Thảo 01/10/2001 6 7 7.5 7 7 7 12

CCQ1926B

CCQ2024F

CCQ2013C

CCQ2018B

CCQ2013C

CCQ2024F

CCQ2024F

CCQ2013C

CCQ1926B

CCQ1904B

CCQ2013C

CCQ2013C

CCQ2013C

CCQ2013C

CCQ1926B

CCQ1922A

CCQ2013D

CCQ1922A

CCQ2013C

CCQ2013C

CCQ2013C

Quyên CCQ1926A

Nhung CCQ2024E

Phương CCQ2013D

Nhi CCQ2027E

Dương

Nhi CCQ2024H

CCQ2024F

CCQ2013D

CCQ2013C

CCQ2013D

Hồng

Duyên CCQ2013D

Dương CCQ2026F

Duyên CCQ2013D

Duyên CCQ2024F

Dũng CCQ1911I

Duy CCQ1904A

Anh CCQ2027F

Chi CCQ2013C

Mã lớp

Môn học/Nhóm:  Giáo dục Chính trị (223008) - 19                                             Ngày thi: 15/01/2022

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TPHCM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

-oOo-

BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN

Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022

Hà

Điệp

Đào

Hoa

Hằng

Hải

CBGD: Lưu Thị Xuân (230009)

Họ và tên SV

Hòa

Hòa

Kha

Hưng

Huy

Kỳ

Kiều

Kiều

Nhật

Ngoan

Nghĩa

Mi

Ly

Linh

Nga

Nam

Mỵ



39 2120180061 Nguyễn Thế 11/11/1999 8 8 7 7.6 6.5 6.9 13

40 2120130094 Cao Thị Bích 01/06/2002 7 7 7 7 7 7 7

41 2119240100 Nguyễn Ngọc 23/09/2001 8.5 3.5 7 5.9 6.5 6.3 13

42 2119220009 Lữ Thanh 14/11/1999 6 7.5 7 7 6.5 6.7 14

STT Mã SV Ngày sinh BP.1 BP.2 BP.3 Đ.QT Đ.THI Đ.HP
Ghi chú 

(Nhóm)

43 2120130075 Nguyễn Thị Thanh 30/08/2002 6.5 7 7.5 7.1 7 7 5

44 2119170459 Lê Phạm Hoàng 28/01/2001 8 6.5 7 7 6.5 6.7 14

45 2120240164 Lê Thị Thanh 15/09/2001 7 7 7 7 7 7 3

46 2120130101 Huỳnh Thương 08/07/2002 6.5 7 8 7.3 7.5 7.4 6

47 2120130076 Lý Thị Ngọc 28/10/2002 7.5 7 7 7.1 8 7.6 15

48 2120130077 Thân Thị Kim 30/08/1999 8 6.5 7 7 8 7.6 15

49 2120130078 Sơn Huyền 01/09/2002 7.5 7 7 7.1 8 7.6 15

50 2120130079 Trần Thị 23/04/2001 7 6.5 8 7.2 8 7.7 15

51 2120240165 Phan Thị Ngọc 30/09/2002 7 7 7 7 7 7 7

52 2120130081 Lê Thị 03/05/2002 8 8 8 8 7 7.4 1

53 2120130082 Trương Nguyễn Diễm 30/09/2002 8 8 8 8 7 7.4 1

54 2120130089 Nguyễn Thị Ngọc 28/06/2001 6 7 7.5 7 6.5 6.7 11

55 2120240115 Nguyễn Thị Thanh 20/02/2002 6 7 7.5 7 7 7 12

56 2120130083 Lê Thị Thanh 30/01/2002 6 8 7.5 7.4 7 7.2 5

57 2120130084 Trần Thị Ngọc 28/10/2002 10 8.5 7.5 8.4 7 7.6 2

58 2120240168 Đặng Thị Cẩm 05/05/2002 8 8 7.5 7.8 7 7.3 7

59 2120240170 Lê Thị Thùy 13/05/2002 8.5 7 7.5 7.5 8.5 8.1 4

60 2120130085 Nguyễn Thị Thu 10/06/2002 7 8 8 7.8 8 7.9 15

61 2120130102 Phạm Thị Thùy 26/02/2001 8 8 7.5 7.8 7 7.3 9

62 2120130103 Phạm Thanh 10/03/2002 8 6 8 7.2 7.5 7.4 6

63 2120180065 Nguyễn Tấn 03/10/2002 6 7 7 6.8 6.5 6.6 13

64 2120240148 Huỳnh Ngọc Khả 27/01/2002 7 7 7 7 7 7 3

65 2120110390 Trương Đình 24/09/2001 6 7 7 6.8 6.5 6.6 14

66 2120240147 Phạm Ngọc 06/07/2002 7.5 6.5 7 6.9 7 7 3

67 2120130086 Mai Mỹ 29/03/2002 9.5 8 7.5 8.1 7 7.4 2

68 2120130087 Tưởng Hoàng Tố 12/07/2002 6 8 7.5 7.4 7 7.2 12

69 2120130104 Lê Bảo 25/01/2002 8.5 7 7.5 7.5 7 7.2 12

70 2120130090 Nguyễn Thị Tường 13/09/1999 7 8 8 7.8 6.5 7 11

71 2120190034 Nguyễn Thị Tường 17/11/2002 6 7 8 7.2 8 7.7 10

72 2120240174 Phùng Thị Tường 21/07/2000 7 6.5 7.5 7 8.5 7.9 4

73 2120130091 Nguyễn Thị 18/02/2002 7.5 7.5 8 7.7 7 7.3 6

74 2120130092 Trương Đặng 08/01/2002 6 7 7.5 7 6.5 6.7 11

75 2120130088 Võ Thị Yên 17/06/2002 8 8 8 8 7 7.4 6
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